
 

                        

 

   

 

   

 

 

以下の質問にお答えください。 

Trả lời câu hỏi phía dứoi  

質問２．食物アレルギーの原因となる食物は何ですか。 

Câu2. Nguyên nhân gây ra dị ứng là món ăn nào ? 

   （              ） 

 

質問３．現在、除去している食物はありますか。 

Câu 3 .Hiện tại có loại trừ đồ ăn nào ra không ? 

  （  ）ない không   

（  ）ある có; 食品名 Tên món（         ）              

 

質問４．今まで、どのような症状が出ましたか。 

Câu 4. Cho đến bây giờ đã có những biểu hiện bệnh như thế nào ? 

  （  ）じんましん 

nổi mề đay  

（  ）下痢  

tiêu chảy 

（  ）吐き気 

nôn mửa  

  （  ）アナフィラキシーショック  

mọc mụn đỏ ngoài da 

 （  ）その他 （                        ） 

ngoài ra  

 

 

学年 năm・ 

組 khoá 

記入日  

ngày viết 

保護者

印 Phụ 

huynh kí  

１年 năm1 

   組  lớp 
  

２年 năm2 

  組  lớp 
  

３年 năm3 

   組  lớp 
  

４年 năm4 

  組  lớp 
  

５年 năm5 

   組  lớp 
  

６年 năm6 

  組  lớp 
  

 

質問１．食物アレルギーはありますか。 

Câu 1: Có bị dị ứng thức ăn không? 

 （   ）ないKhông       以上で終わりです。 

Kết thúc  

 （   ）ある Có  

 

 

氏   名 

Họ tên 

 

 

保 護 者 氏 名 Họ tên phụ huynh  

 

男・女 
Nam / nữ 

性 別

Giới tinh  

tinh tinh 

 

食物アレルギーに関する調査表 Phiếu điều tra về dị ứng đồ ăn 



 

質問５．食物を除去しているのは、医師の指示ですか。 

Câu 5. Loại trừ đồ ăn ra là do chỉ định của bác sĩ? 

  （  ）医師の指示による 

do chỉ định của bác sĩ  

  （  ）医師の指示ではなく、保護者の判断による 

không do chỉ định bác sĩ, dựa trên phán đoán của phụ huynh.  

  （  ）その他 （                       ） 

            ngoài ra 

 

質問６．エピペン®を処方されていますか。  

Câu6. Có sử dụng thuốc bôi dị ứng không ? 

   （  ）いない  

không 

（  ）いる 

 có  → 

 

 

 

 

 

 

質問７．エピペン®以外で、アレルギーに関係して学校に持参する必要のある薬がありますか。 

Câu7. Ngoài típ bôi dị ứng ra, đối với bệnh dị ứng này có cần mang loại thuốc nào khác nữa không ? 

  （  ）ない 

 không  

  （  ）ある 

có  薬品名 tên thuốc（                        ） 

 

質問８．学校での食物アレルギーに対する取組を希望しますか。 

Câu 8. Có nguyện vọng hay yêu cầu đối với nhà trường liên quan đến dị ứng thức ăn không ? 

  （  ）希望しない  

không  

  （  ）希望する   

có nguyện vọng  

 

質問９．その他、心配なことがありましたらお書きください。 

Câu9. Ngoài ra, hãy viết những quan tâm , lo lắng (nếu có)   

  （                                    ） 

何本処方されていますか。Sử dụng mấy típ（    本 típ）  

どこに保管していますか。 

（   ）家庭に保管している nhà đang bảo quản ở đâu?    

（  ）学校に保管している trường  

（  ）本人が携帯している mang theo 

（  ）その他 Khác  


